LỊCH BÁO GIẢNG

Tuần 3: ( Từ ngày 19/9 đến 23/9/2022)
	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết

TKB
	Tiết

PPCT
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Đồ dùng

	Hai

19/9
	Sáng
	1
	7
	HĐTN-

SH dưới cờ
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	7
	Toán
	Số 10
	GAĐT

	
	
	3
	25
	Học vần
	Bài 10. ê, l (Tiết 1)
	GAĐT

	
	
	4
	26
	Học vần
	Bài 10. ê, l (Tiết 2)
	GAĐT

	
	Chiều
	5
	
	Đọc sách
	Nghe đọc sách  tại thư viện
	

	
	
	6
	5
	TNXH
	Ngôi nhà của em (Tiết 2)
	GAĐT

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn kiến thức 
	Máy

	Ba

20/9
	Sáng
	1
	27
	Học vần
	Bài 11. b, bễ (Tiết 1)
	GAĐT

	
	
	2
	28
	Học vần
	Bài 11. b, bễ (Tiết 2)
	GAĐT

	
	
	3
	29
	Tập viết
	Bài 6: ê-l-b (sau bài 10, 11)
	Mẫu, máy

	
	
	4
	
	Song ngữ 
	Lesson 2: Cuboid and cube
	

	
	Chiều
	5
	3
	Đạo đức
	Bài 2: Gọn gàng, ngăn nắp (T1) 
	GAĐT

	
	
	6
	8
	HĐTN
	Một ngày ở trường
	GAĐT

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn kiến thức 
	Máy

	Tư

21/9
	Sáng
	1
	30
	Học vần
	Bài 12. g, h (Tiết 1)
	GAĐT

	
	
	2
	31
	Học vần
	Bài 12. g, h (Tiết 2)
	GAĐT

	
	
	3
	
	TA-L
	UNIT 1 Family
	

	
	
	4
	8
	Toán
	Luyện tập
	GAĐT

	
	Chiều
	5
	
	Âm nhạc 
	Ôn tập bài hát Lá cờ Việt Nam. Nhạc cụ. TNKP 
	

	
	
	6
	
	GD thể chất 
	Bài 2: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số (2/3)
	

	
	
	7
	
	Mĩ thuật
	CĐ2 – Bài 2: Màu sắc quanh em – T1
	

	Năm

22/9
	Sáng
	1
	32
	Học vần
	Bài 13. i, ia (Tiết 1)
	GAĐT

	
	
	2
	33
	Học vần
	Bài 13. i, ia (Tiết 2)
	GAĐT

	
	
	3
	9
	Toán
	Nhiều hơn ‒ Ít hơn ‒ Bằng nhau
	GAĐT

	
	
	4
	
	Song ngữ 
	Lesson 2: Flowers
	

	
	Chiều
	5
	34
	Tập viết
	Bài 7: g, h, i, ia (sau bài 12, 13)
	Mẫu, máy

	
	
	6
	6
	TNXH
	Ngôi nhà của em (Tiết 3)
	GAĐT

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn kiến thức 
	Máy

	  Sáu

23/9
	Sáng
	1
	35
	Kể chuyện
	Bài 14: Hai chú gà con
	GAĐT

	
	
	2
	
	Âm nhạc
	Ôn tập bài hát: Tiếng chào theo em. Nghe hát Quốc ca.
	

	
	
	3
	
	TA-L
	UNIT 1 Family
	

	
	
	4
	36
	Học vần
	Bài 15: Ôn tập
	GAĐT

	
	Chiều
	5
	
	GD thể chất
	Bài 2: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số(3/3)
	

	
	
	6
	
	HDH
	Ôn kiến thức 
	Máy

	
	
	7
	9
	HĐTN-SHL
	Tìm hiểu An toàn trường học Chia sẻ việc thực hiện ATGT ở cổng trường
	Ti vi, máy


ĐDDH:                           GAĐT:                                         Ngày…. tháng…..năm 2022
                                                                                                 Tổ trưởng                                           
LỊCH BÁO GIẢNG

Tuần 4: (Từ ngày 26/9 đến 30/9/2022)
	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết

TKB
	Tiết

PPCT
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Đồ dùng

	Hai

26/9
	Sáng
	1
	10
	HĐTN-

SH dưới cờ
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	10
	Toán
	Lớn hơn, dấu >. Bé hơn, dấu <. Bằng nhau, dấu = (tiết 1)
	GAĐT

	
	
	3
	37
	Học vần
	Bài 16. gh (Tiết 1)
	GAĐT

	
	
	4
	38
	Học vần
	Bài 16. gh (Tiết 2)
	GAĐT

	
	Chiều
	5
	
	Đọc sách
	Nghe đọc sách tại thư viện
	

	
	
	6
	7
	TNXH
	An toàn khi ở nhà (tiết 1)
	GAĐT

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn kiến thức 
	Máy

	Ba

27/9
	Sáng
	1
	39
	Học vần
	Bài 17. gi, k (Tiết 1)
	GAĐT

	
	
	2
	40
	Học vần
	Bài 17. gi, k (Tiết 2)
	GAĐT

	
	
	3
	41
	Tập viết
	Bài 8: gh, gi, k (sau bài 16, 17)
	Mẫu, máy

	
	
	4
	
	Song ngữ 
	Revision of Unit 1
	

	
	Chiều
	5
	4
	Đạo đức
	Bài 2: Gọn gàng, ngăn nắp (T2) 
	GAĐT

	
	
	6
	11
	HĐTN
	An toàn khi vui chơi
	GAĐT

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn kiến thức 
	Máy

	Tư

28/9
	Sáng
	1
	42
	Học vần
	Bài 18.kh, m Tiết 1)
	GAĐT

	
	
	2
	43
	Học vần
	Bài 18.kh, m (Tiết 2)
	GAĐT

	
	
	3
	
	TA-L
	UNIT 1 Family
	

	
	
	4
	11
	Toán 
	Lớn hơn, dấu >. Bé hơn, dấu <. Bằng nhau, dấu = (tiết 2)
	GAĐT

	
	Chiều
	5
	
	Âm nhạc
	CĐ 2 - Hát: Lý cây xanh. 
	

	
	
	6
	
	GD thể chất
	Kiểm tra, đánh giá bài 1, bài 2. 
	

	
	
	7
	
	Mĩ thuật
	CĐ2 – Bài 2: Màu sắc quanh em – T2
	

	Năm

29/9
	Sáng
	1
	44
	Học vần
	Bài 19.n, nh (Tiết 1)
	GAĐT

	
	
	2
	45
	Học vần
	Bài 19.n, nh (Tiết 2)
	GAĐT

	
	
	3
	12
	Toán
	Luyện tập
	GAĐT

	
	
	4
	
	Song ngữ 
	Lesson 3: Fruits
	

	
	Chiều
	5
	46
	Tập viết
	Bài 9: kh, m, n, nh (sau bài18,19)
	Mẫu, máy

	
	
	6
	8
	TNXH
	An toàn khi ở nhà (tiết 2)
	GAĐT

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn kiến thức 
	Máy

	  Sáu

30/9
	Sáng
	1
	47
	Kể chuyện
	Bài 20. Kể chuyện Đôi bạn
	GAĐT

	
	
	2
	
	Âm nhạc
	Ôn tập bài hát Lý cây xanh. Trò chơi âm nhạc.
	

	
	
	3
	
	TA-L
	UNIT 1 Family
	

	
	
	4
	48
	Học vần
	Bài 21: Ôn tập
	GAĐT

	
	Chiều
	5
	
	GD thể chất
	Bài 3: Dàn hàng ngang, dồn hàng ngang (1/3)
	

	
	
	6
	
	HDH
	Ôn kiến thức 
	Máy

	
	
	7
	12
	HĐTN-SHL
	Tham gia vui tết Trung thu 

Chia sẻ điều em học được từ chủ đề Trường Tiểu học
	Ti vi


ĐDDH:                           GAĐT:                                         Ngày…. tháng…..năm 2022
                                                                                        Tổ trưởng                                           

